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I. Phần trắc nghiệm: ( dành cho ban nâng cao và cơ bản)
1.Chu kỳ tế bào là gì? Chu kỳ tế bào gồm những giai đoạn nào?

2. Kỳ trung gian gồm mấy giai đoạn, diễn biến của từng giai đoạn?
3. Nêu diễn biến kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối của nguyên phân?

4. Kết quả, ý nghĩa nguyên phân?

5. Nêu diễn biến kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối của giảm phân 1 và 2

6. Kết quả, ý nghĩa của giảm phân?

7. Vi sinh vật là gì? Có các loại môi trường nuôi cấy cơ bản nào?

8. Trình bày các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

9. Nêu quá trình phân giải protein và ứng dụng

10. Nêu quá trình phân giải Polisacarit và ứng dụng

11. Nêu các quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

12. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là gì?

13. Thời gian thế hệ là gì? Một số bài toán lien quan
14. Nuôi cấy không lien tục là gì? Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của QTVK trong nuôi cấy không liên tục?

15. Nuôi cấy liên tục là gì?

16. Các chất hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật( chất dinh dưỡng, chất ức chế)

17. Nhiệt độ, PH, ánh sáng, áp suất thẩm thấu ảnh hưởng như thế nào đến vi sinh vật và ứng dụng của các yếu tố này trong thực tế

18. Virut là gì?

19. Nêu cấu tạo của virut trần và virut có vỏ ngoài?

20. Đặc điểm của virut có cấu trúc xoắn, khối, hỗn hợp

21. Nêu chu trình nhân lên của virut

22. HIV là gì? Các con đường lây nhiễm HIV

23. Ba giai đoạn phát triển của bệnh AIDS? Các biện pháp phòng ngừa

24. Virut thực vật lan truyền theo con đường nào? Cây bị nhiễm virut có hình thái như thế nào?

II. Phần tự luận: ( dành cho cơ bản )
   1.Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân?

   2. Trình bày các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật, cho ví dụ?

   3. Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? Nêu đặc điểm của 4 pha sinh trưởng của vi sinh vật. để thu được sinh khối lớn nhất nên dừng ở pha nào?

   4. Môi trường nuôi cấy liên tục là gì? Trong nuôi cấy không liên tục không có pha nào?

   5. Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ

   6. HIV là gì? Nêu các con đường lây nhiễm HIV? Đặc điểm 3 giai đoạn của AIDS? Các biện pháp phòng chống?

7. Các bài toán liên quan sinh trưởng của vi sinh vật

III. Phần tự luận: ( dành cho ban nâng cao )

  1.Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Tại sao nói: “ Dạ dày, ruột ở người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với VSV”?

  2. Phân biệt hai hình thức hô hấp và lên men của vi sinh vật

  3. Làm một số bài tập về nguyên phân và giảm phân

  4. Trình bày hình thái và cấu tạo của virut? Có thể nuôi cấy virut trong môi trường nhân tạo như vi khuẩn được không?

  5.  Trình bày các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ?

6. HIV là gì? Nêu các con đường lây nhiễm HIV? Đặc điểm 3 giai đoạn của AIDS? Các biện pháp phòng chống?
------------------------------------------------
